	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số:  1618/UBND-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Bình, ngày  05 tháng 9    năm 2017

	V/v báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2017 và xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2018
	

	                             Kính gửi:

         - Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TU ngày 13/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2017 tại Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; nhìn chung, các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã bám sát Kế hoạch để tổ chức các đoàn ra, đón các đoàn vào đúng mục đích, có hiệu quả, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương và tỉnh trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tuy nhiên, vẫn còn phát sinh một số đoàn ra, đoàn vào ngoài Kế hoạch, gây trở ngại cho việc quản lý và thiếu tính chủ động trong công tác đối ngoại.

Để xây dựng Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2017 và xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2018 hiệu quả, tiết kiệm, sát thực tế, phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2017; xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2018 của đơn vị cụ thể, sát thực tế (Đề cương báo cáo được gửi kèm theo), trong đó kế hoạch đoàn ra, đoàn vào cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
- Có mục đích rõ ràng, đối tác cụ thể, thành phần gọn, tiết kiệm, bảo đảm sát đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại; không cử đoàn đi giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm không thiết thực bằng ngân sách tỉnh;

- Đối với đoàn hợp tác với Lào, ngoài các đoàn công tác biên giới, quân sự, công an luân phiên định kỳ hàng năm; yêu cầu các đơn vị tuân thủ luân phiên định kỳ hai năm một lần trao đổi đoàn theo thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Bình với các tỉnh của bạn Lào.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) trước ngày 20/9/2017 để xem xét, tổng hợp. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch chung của địa phương và gửi đồng thời cho Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Sở Ngoại vụ.
2. Giao Sở Ngoại vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2017 và Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2018 của tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
· Như trên;
· Thường trực Tỉnh ủy;
· Thường trực HĐND tỉnh;
· Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
· LĐ VPUBND tỉnh;
· Sở Ngoại vụ;                                                                                     
· Lưu: VT, NC.                                                        
CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Hữu Hoài



ĐỀ CƯƠNG

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2017
và Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2018
(Kèm theo Công văn số       /UBND-NC ngày          của UBND tỉnh)

I. Kết quả các hoạt động đối ngoại năm...

Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ báo cáo kết quả triển khai công tác đối ngoại trên các lĩnh vực:

1. Tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào: số lượng đoàn ra, đoàn vào theo kế hoạch, phát sinh ngoài kế hoạch (biểu mẫu 01); số lượng đoàn ra, đoàn vào không thực hiện theo kế hoạch (nguyên nhân); kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2018 đối với đoàn ra, đoàn vào (biểu mẫu 02, 03).
2. Công tác hợp tác với các nước: tình hình triển khai các hoạt động hợp tác với Lào, Thái Lan và các nước khác.

3. Công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

4. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế

5. Công tác ngoại giao kinh tế: kết quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch quốc tế; tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và ODA/ tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước; tiến độ triển khai các dự án có đầu tư của nước ngoài/ vướng mắc, hướng giải quyết,…

6. Công tác phi chính phủ nước ngoài: số lượng và giá trị các dự án mới được triển khai; kết quả thực hiện dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tỷ lệ tăng, giảm về số lượng, giá trị các dự án so với cùng kỳ năm trước; đánh giá, thuận lợi, khó khăn và hiệu quả các dự án,...

7. Ngoại giao văn hóa: kết quả triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, hình ảnh của tỉnh Quảng Bình, các danh lam thắng cảnh, đặc biệt là Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, văn hóa Quảng Bình đến bạn bè thế giới; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nổi bật của tỉnh; các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với các tỉnh của 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan và các nước,…

8. Công tác thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương


- Số lượng các đoàn phóng viên nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh, mục đích, nội dung hoạt động chủ yếu của các đoàn, báo cáo cụ thể về đoàn có tính chất đặc biệt hoặc quy mô lớn (nếu có).


- Tình hình triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại.

9. Công tác quản lý biên giới, lãnh thổ quốc gia

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

- Công tác quản lý, bảo vệ biên giới và kiểm soát cửa khẩu.

- Công tác quản lý xây dựng trong phạm vi 100m tính từ đường biên giới.
- Công tác phát triển cửa khẩu biên giới.
- Công tác giải quyết vấn đề dân di cư tự do, kết hôn không giá thú.

- Công tác phát triển kinh tế, thương mại biên giới.

10. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân: 

- Thống kê các vụ việc lãnh sự và bảo hộ công dân đã xử lý; các hoạt động khác liên quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân.


- Tình hình thực hiện Kế hoạch 30/KH-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân việt Nam di cư ra nước ngoài.

11. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài:

- Liệt kê các hoạt động đã thực hiện liên quan đến công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin cụ thể về hoạt động nổi bật trong năm (nếu có).


- Tình hình sử dụng chuyên gia tri thức người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học công nghệ tại tỉnh.

12. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân nước ngoài

13. Nhận khen thưởng của nhà nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

14. Thanh tra chuyên ngành

15. Xây dựng nội bộ

II. Đánh giá

- Thuận lợi, tích cực

- Khó khăn, vướng mắc

III. Kiến nghị, đề xuất

IV. Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm…

1. Phương hướng, nhiệm vụ, các hoạt động

2. Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào

- Nội dung, kế hoạch thực hiện các hoạt động đối ngoại năm....

- Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào: giải trình rõ lý do, mục đích, hiệu quả của việc tổ chức đoàn ra, đón đoàn vào (tính cả các đoàn của các cơ quan, đơn vị trực thuộc).

- Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào cụ thể.

Biểu mẫu số 02

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM ...

	STT
	Danh nghĩa đoàn và tính chất hoạt động
	Đến nước
	Cấp trưởng đoàn
	Nội dung hoạt động và đối tác
	Số thành viên đoàn
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

(2): Thăm chính thức, thăm và làm việc theo lời mời của đối tác nước ngoài; nghiên cứu, khảo sát thực tế ở nước ngoài phục vụ nhu cầu công tác; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chương trình, đề tài, dự án khoa học...; 

(3): Nước đến công tác theo lộ trình; 

(4): Chức vụ trưởng đoàn dự kiến; 

(5): Những nội dung làm việc chính; đối tác chủ yếu sẽ làm việc; 

(6): Ghi rõ số lượng thành viên tham gia đoàn dự kiến; 

(7): Tổng số ngày ở nước ngoài kể cả thời gian đi về và quá cảnh 

(8): Ghi cụ thể đến tháng; 

(9): Ghi rõ kinh phí triển khai lấy từ nguồn nào (tỉnh chi; cơ quan, tổ chức, địa phương chi; nước ngoài đài thọ; tài trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước...).
Biểu mẫu số 03

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM ...

	STT
	Danh nghĩa đoàn và tính chất hoạt động
	Cơ quan, tổ chức, nước cử đoàn
	Cấp trưởng đoàn
	Số thành viên đoàn
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí đón đoàn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

(2): Thăm chính thức, thăm và làm việc; nghiên cứu, khảo sát thực tế; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chương trình, đề tài, dự án khoa học...;

(3): Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, nước cử đoàn. Trường hợp đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi rõ nước đặt trụ sở; 

(4): Chức vụ trưởng đoàn dự kiến; 

(5): Ghi rõ số lượng thành viên tham gia đoàn dự kiến; 

(6): Tổng số ngày ở Quảng Bình; 

(7): Ghi cụ thể đến tháng; 

(8): Ghi rõ kinh phí đón đoàn lấy từ nguồn nào (tỉnh chi; cơ quan, tổ chức, địa phương chi; nước ngoài đài thọ; tài trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước...).

Biểu  mẫu số 01

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÁC ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO NĂM 2017 CỦA…. (tên cơ quan)
(Kèm theo Báo cáo số…… ngày …/…/2017 của ….)
I. ĐOÀN RA
	Stt
	Tên đoàn
	Kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2017
	Mục đích chuyến đi
	Nơi đến
	Trưởng đoàn
	Số lượng người
	Thành phần đoàn
	Thời gian lưu
	Kinh phí được phê duyệt
	Báo cáo đoàn sau khi đi công tác về (Số Báo cáo, ngày tháng năm báo cáo) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn ngân sách tỉnh (số Quyết định cấp tiền và số tiền đã quyết toán)
	Nguồn khác
	

	
	
	Trong Kế hoạch
	Ngoài Kế hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. ĐOÀN VÀO
	Stt
	Tên đoàn
	Kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2017
	Mục đích chuyến thăm
	Đến từ nước
	Trưởng đoàn
	Số lượng người
	Thời gian lưu
	Kinh phí được phê duyệt

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn ngân sách tỉnh (số Quyết định cấp tiền và số tiền đã quyết toán)
	Nguồn khác

	
	
	Trong Kế hoạch
	Ngoài Kế hoạch
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


